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Chủ đề: BẢN THÂN CỦA BÉ 

Thời gian : 3 tuần (từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

 
I.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

-Trẻ biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục sáng đúng nhịp (MT 1) 

-Trẻ biết “Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng”, “Bò trong đường hẹp”, “Bò chui 

qua cổng”. ( MT 2) 

-Phối hợp khéo léo vận động của bàn tay để cầm khối nhựa xếp chồng, xếp cạnh nhau 

và cầm bút di màu.( MT 8) 

-Trẻ biết tự dọn chén, muỗng, ca sau khi ăn, uống. (MT 12) 

-Trẻ biết ăn các thức ăn mới trong bữa ăn hàng ngày ở lớp (MT 13) 

II.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

-Trẻ biết tên gọi của mình, biết các giác quan trên cơ thể và giới tính về bản thân trẻ. 

(MT 15) 

-Trẻ biết gọi tên và công dụng của đồ dùng cá nhân trẻ (MT 19)  

- Trẻ nhận biết gọi đúng tên, màu sắc đỏ, xanh, vàng và phân biệt kích thước to- nhỏ 

của đồ dùng, đồ chơi. (MT 20) 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Trẻ nói đúng tên mình, tên các bạn trong lớp, các bộ phận trên cơ thể trẻ, nói đúng 

tên, đặc điểm công dụng của đồ dùng cá nhân trẻ. (MT 30) 

- Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. (MT 31) 

- Diễn đạt được hiểu biết bằng những câu nói đơn giản (MT 32) 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể chuyện cùng cô (MT 33) 

IV.PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM , KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ: 

-Thích đi học, thích chơi với bạn, chơi biết nhường nhịn bạn (MT 44) 

- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong (MT 45) 

- Làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc, làm quen cách cầm bút (MT 50) 
Cháu biết bảo vệ chăm sóc cây hoa, ra sân chơi không ngắt hái hoa, bẻ cành. (MT 52) 

 
    

 

Nhóm trẻ 
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BẢN THÂN CỦA BÉ 

Số tuần: 03 tuần  

Thời gian: từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025 

 

Tuần 1: 

BÉ LÀ AI 

Từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025 

 

 

Tuần 2: 

              CƠ THỂ CỦA BÉ  

Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025 

 

Tuần 3: 

ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 

Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 1: BÉ LÀ AI 

Thời gian từ 13/10 đến ngày 17/10/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô 

hấp theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và 

bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài:  Tay em  

 -Trẻ biết bò thẳng hướng 

có mang vật trên lưng dài 

2,5 m kết hợp tay, chân, 

mắt nhịp nhàng. (MT 2) 

Trẻ làm quen với khẩu 

lệnh và thực hiện được 

vận động bò thẳng hướng 

có mang vật trên lưng 

theo hiệu lệnh của cô. 

- PTVĐ:  

 Bò thẳng hướng có mang vật 

trên lưng  

 Trẻ thực hiện được một 

số việc tự phục vụ đơn 

giản. 

(MT 12) 

 Trẻ biết dọn chén, 

muỗng, ca sau khi ăn, 

uống. Lấy cất đồ dùng, đồ 

chơi đúng quy định trước 

và sau khi chơi. Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

- Hoạt động giờ ăn của trẻ: 

Giáo dục trẻ biết dọn chén, ca 

sau khi ăn để vào thau.   

-Hoạt động chơi ở mọi lúc 

 mọi nơi. 

Trẻ dọn đồ chơi sau khi  

chơi xong. 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về bản thân trẻ. 

(MT 15) 

 

Trẻ nói được tên gọi của 

mình, biết các giác quan 

trên cơ thể và giới tính 

của bản thân bé theo sự 

hướng dẫn của cô. 

-Hoạt động  NBTN:   

          Bé là ai 

Trẻ nhận biết về kích 

thước to- nhỏ qua đồ 

chơi. 

(MT 20) 

Trẻ nhận biết và phân biệt 

được kích thước to- nhỏ 

qua đồ chơi theo hướng 

dẫn của cô. 

- NBPB: to- nhỏ 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên mình, 

tên các giác quan của trẻ. 

 (MT 30) 

Trẻ sử dụng ngôn ngữ để 

nói nói về năm giác quan 

của bé theo gợi ý của cô. 

Khi được hỏi.  

- NBTN: Bé là ai? 

- HĐ đón trẻ 

 

Biết diễn đạt câu đơn 3 - 

4 từ.  

(MT 31) 

 

Cháu nghe hiểu lời nói 

Nói vuốt đuôi theo cô. 

Cháu biết diễn đạt câu đơn 

3-4 từ theo sự hướng dẫn 

của cô khi quan sát cây 

dừa kiểng. 

- HĐNT:  

Quan sát cây dừa kiểng 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

hát các bài về chủ đề biết 

kể chuyện cùng cô. (MT 

33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi 

theo cô các bài thơ, ca dao 

về chủ đề. Biết lắng nghe 

cô đọc thơ, kể chuyện và 

trả lời được một vài câu 

- Thơ: Bé ơi 

- Kể chuyện: Đôi dép  
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hỏi theo sự hướng dẫn 

 của cô. 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi 

với bạn, chơi biết nhường 

nhịn bạn. (MT 45) 

 

Trẻ yêu thích đi học, đi 

học không khóc nhè. 

Bước đầu biết chia sẻ, 

nhường nhịn bạn trong khi 

chơi. 

 

- Chơi hoạt động góc 

+ PV: Chơi với búp bê 

+ XD: Xếp cái nhà 

+ HT: Xem tranh Chủ đề “bản 

thân bé”, ghép tranh. 

HĐC: HDTC mới: Lộn cầu 

vồng. 

Biết chào hỏi người lớn 

khi đến lớp, ra về, biết 

thực hiện một số yêu cầu 

đơn giản của người lớn. 

(MT 47) 

Cháu ngoan, lễ phép biết 

chào cô, chào ba mẹ khi 

đến lớp, khi ra về. Biết 

lắng nghe và thực hiện 

được một số yêu cầu của 

người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và 

các động tác vận động 

theo nhạc, làm quen với 

cách cầm bút tô màu. 

(MT 48) 

 

Cháu thích nghe nhạc, 

nhận ra giai điệu, hát và 

vận động theo nhạc. Cháu 

biết cầm bút tô màu tranh 

ảnh theo sự hướng dẫn 

của cô. 

- GDAN: 

 Lời chào buổi sáng 

- Tạo hình:  

Tô màu Lật đật 

- Chơi hoạt động góc: 

 + NT: Hát bài hát trong chủ, tô 

màu tranh ảnh theo chủ đề. 

Không xả rác, biết bỏ rác 

đúng nơi quy định.( MT 

53) 

- Rèn luyện thói quen, 

hành vi không xả rác, bỏ 

rác đúng nơi quy định 

Hoạt động chơi ở mọi lúc mọi 

nơi. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 1: “BÉ LÀ AI?” 

Từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025 

 

Hoạt động Thứ hai 

13/10/2025 

Thứ ba 

14/10/2025 

Thứ tư 

15/10/2025 

Thứ năm 

16/10/2025 

Thứ sáu 

17/10/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức 

khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề“Bé là ai?” như tên gọi, giới tính, sở thích. 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài:  Tay em  

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát: 

Cây dừa 

kiểng 

-TCVĐ: 

 Lá và gió 

- Quan sát:  

Cây dừa 

kiểng  (Lá) 

-TCVĐ:  

   Lá và gió 

- Quan sát  

Cây dừa 

kiểng (Thân) 

-TCVĐ: 

   Lá và gió 

- Quan sát 

Cây dừa  

kiểng 

 -TCVĐ: 

    Lá và gió 

- Quan sát- 

Chăm sóc 

vườn hoa 

-TCVĐ: 

Lá và gió   

 

 

Hoạt động 

có chủ 

định 

 

NBTN 

Bé là ai? 

 

PTVĐ:  

Bò thẳng 

hướng có 

mang vật 

 trên lưng  

TCVĐ:  

    Nu na 

   nu nống 

TẠO HÌNH:  

Tô màu Lật 

đật. (trang 5) 

 

  GDAN 
Lời chào 

buổi sáng 

(TT Dạy hát) 

 

Nhóm 1A 

 GDAN 
Lời chào  

buổi sáng 

 (TT Dạy hát) 

 

Nhóm 1B 

Thơ:  

“Bé ơi” 

NBPB:  

To – nhỏ 

Kể chuyện: 

Đôi dép  

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê, tắm em bé 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “bản thân bé”, ghép tranh, so hình.  

- Góc xây dựng: Xếp cái nhà 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về bản thân, tô màu chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

“Lộn cầu 

vồng” 

 

     Ôn thơ: 

     Bé ơi  

 

- SH phòng 

thư viện  

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

 Đọc đồng  

Dao: theo 

chủ đề 

- SH phòng   

thư viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn chuyện 

     Đôi dép  

       

      SHTT 

Trả trẻ ● Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

● Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: CƠ THỂ CỦA BÉ 

Thời gian từ 20/10 đến ngày 24/10/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp theo 

nhịp. (MT 1) 

 

Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và bạn. 

Cháu biết thực hiện vận động 

theo bài hát: Nào cùng tập 

thể dục 

-Thể dục sáng 

Tập bài: Tay em 

 

Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ 

thể trong khi Bò trong đường 

hẹp. (MT 3) 

 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh 

và thực hiện được vận động 

bò trong đường hẹp theo hiệu 

lệnh của cô. 

- PTVĐ:  

Bò trong đường hẹp 

 

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi 

bàn tay thông qua các hoạt 

động xếp xếp cái nhà. (MT 8) 

- Trẻ biết cầm các khối gỗ 

xếp được các hình cơ bản: 

xếp chồng, các khối gỗ lên 

nhau thành cái nhà theo 

hướng dẫn của cô. 

Chơi hoạt động góc 

Xếp cái nhà 

- Trẻ ăn hết suất và biết cách 

ăn một số thức ăn mới.  

(MT 13) 

 

-Trẻ nói được các món ăn 

hàng ngày, biết cách ăn bánh 

mì, các loại rau, thịt, các 

thực phẩm được chế biến từ 

các nguồn thực phẩm gần 

gũi. 

- Hoạt động ăn :  

Tập luyện nề nếp thói 

quen tốt trong ăn 

uống. 

 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về tên các bộ phận cơ 

thể của trẻ khi được hỏi. 

(MT 18) 

 

Trẻ nói được tên chức năng 

chính một số bộ phận của cơ 

thể: mắt, mũi, miệng, tai, tay, 

chân, theo hướng dẫn của cô. 

Hoạt động nhận biết 

tập nói:  

Cơ thể của bé 

Trẻ nhận biết màu vàng qua đồ 

chơi theo yêu cầu của cô.(MT 

20) 

Trẻ phân biệt được màu sắc, 

nói tên đồ chơi màu vàng 

theo hướng dẫn của cô.   

- NBPB:  

Nhận biết màu vàng 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ trả lời được các câu hỏi 

“Ai đây”, “Bạn tên gì”“Cái gì 

đây”?, “Mắt đâu”?...   (MT 30) 

Trẻ nghe hiểu và nói đúng 

tên trẻ, tên các bộ phận cơ 

thể của trẻ theo gợi ý của cô. 

- NBTN:  

Cơ thể của bé 

- HĐ đón trẻ 

Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. 

(MT 31) 

 

Cháu nghe hiểu lời nói. Nói 

vuốt đuôi theo cô. Cháu biết 

diễn đạt câu đơn 3-4 từ theo 

sự hướng dẫn của cô. Khi 

tham gia vui chơi với bạn. 

Chơi hoạt động góc: 

+ PV:  

Cho búp bê ăn 

 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát 

các bài về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô. (MT 33) 

 

Cháu đọc vuốt đuôi theo cô 

các bài thơ, ca dao về chủ đề. 

Biết lắng nghe cô đọc thơ, kể 

chuyện và trả lời được vài 

- Thơ: Đôi mắt 

- Kể chuyện:  

      Đôi mắt 
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câu hỏi theo sự hướng dẫn 

của cô. 

Diễn đạt được hiểu biết bằng 

những câu nói đơn giản.  

(MT 32) 

 

Cháu biết quan sát và diễn 

đạt sự hiểu biết của mình về 

sự vật, hiện tượng xung 

quanh khi được hỏi.   

- HĐNT:  

   Quan sát 

 cổng trường 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi với 

bạn, chơi biết nhường nhịn 

bạn.(MT 45) 

 

Trẻ yêu thích đi học, đi học 

không khóc nhè. Bước đầu 

biết chia sẻ, nhường nhịn bạn 

trong khi chơi. 

 

Chơi hoạt động góc 

+ PV: Cho búp bê ăn 

+ XD: Xếp cái nhà 

+ HT: Xem tranh Chủ 

đề “Cơ thể của bé”, 

ghép tranh. 

-HĐNT: TCVĐ: 

 Lộn cầu vồng 

 HĐC: HDTC mới:  

   Bóng tròn to 

Biết chào hỏi người lớn khi 

đến lớp, ra về, biết thực hiện 

một số yêu cầu đơn giản của 

người lớn. (MT 46) 

Cháu ngoan, lễ phép biết 

chào cô, chào ba mẹ khi đến 

lớp, khi ra về. Biết lắng nghe 

và thực hiện được một số 

yêu cầu của người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Trẻ làm quen với bài hát và các 

động tác vận động theo nhạc, 

làm quen với đất nặn. 

 (MT 48) 

 

Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc với các giai điệu khác 

nhau. 

Tập cho trẻ các kỹ năng nặn: 

cách nhào đất, lăn dọc theo 

hướng dẫn của cô. 

- GDAN:  

Tay thơm tay ngoan. 

 -Tạo hình:  
Làm quen với đất nặn 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2:  CƠ THỂ CỦA BÉ 

Từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025 

Hoạt động Thứ hai 

20/10/2025 

Thứ ba 

21/10/2025 

Thứ tư 

22/10/2025 

Thứ năm 

23/10/2025 

Thứ sáu 

24/10/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe 

của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề “ Cơ thể của bé” như: tên gọi, giới tính, 

 sở thích. 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài: Tay em 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- Quan sát 

Cổng 

trường 

- TCVĐ: 
Lộn cầuvồng 

-  Quan sát 

Cổng 

trường 

- TCVĐ: : 

Lộn cầu 

vồng 

- Quan sát  

Cổng 

trường  

-TCVĐ: 
Lộn cầu vồng 

- Quan sát 

 Cổng 

trường 

-TCVĐ: 
Lộn cầu vồng 

- Quan sát 

Chăm sóc vườn 

hoa 

-TCVĐ: 

Lộn cầu vồng 

 

Hoạt động 

có chủ định 

NBTN 

Các bộ phận 

cơ thể bé 

 

PTVĐ 

Bò trong 

đường hẹp 

TCVĐ: Trời 

nắng trời 

mưa 

TẠO 

HÌNH: Làm 

quen với đất 

nặn 

 

GDAN 

Tay thơm 

tay ngoan 
(TT Dạy hát) 

Nhóm 1A 

 GDAN 

Tay thơm  

tay ngoan 
(TT Dạy hát) 

Nhóm 1B 

Thơ: Đôi 

mắt 

NBPB:  

Nhận biết 

màu vàng 
Phòng máy 1A 

Kể chuyện: 

Đôi mắt  
 
 Phòng máy 1B 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê, tắm em bé 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “bản thân bé”, ghép tranh, so hình.  

- Góc xây dựng: Xếp cái nhà 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về bản thân, tô màu chủ đề 

 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

mới: 
“Bóng tròn 

to” 

 

Ôn thơ: 

 Đôi mắt 

 

- SH phòng 

thư viện  

SHNK: TDNĐ 

 

 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

Đọc đồng 

dao theo 

 chủ đề 

- SH phòng 

thư viện  

SHNK:TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Đôi mắt 

SHTT 

Trả trẻ ● Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

● Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 3: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 

Thời gian từ 27/10 đến ngày 31/10/2025 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác 

phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp theo nhịp. 

(MT 1) 

Trẻ tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Tập bài: Tay em 

 

Trẻ biết phối hợp tay 

chân, cơ thể trong khi bò 

chui qua cổng. (MT 2) 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh và 

thực hiện được vận động bò 

chui qua cổng theo hướng dẫn 

của cô. 

- PTVĐ: 

 Bò chui qua cổng  

Trẻ biết sử dụng đồ dùng 

cá nhân của mình. 

 (MT 11) 

 

Bước đầu trẻ có một số thói 

quen  tự phục vụ lấy và sử 

dụng đúng đồ dùng cá nhân ca, 

khăn lau mặt, ba lô, giày dép 

theo hướng dẫn của cô. 

- Hoạt động đón trẻ- 

trả trẻ: Giáo dục trẻ biết 

lấy, cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. 

-Hoạt động vệ sinh 

trước- Sau khi ăn 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết một số đồ dùng 

cá nhân của trẻ.  

(MT 19) 

 

 

Trẻ biết tên, đặc điểm công 

dụng của đồ dùng theo sự 

hướng dẫn của cô. 

Hoạt động đón trẻ- trả 

trẻ: Cô hướng dẫn giúp 

trẻ nhận biết tên đồ dùng 

cá nhân trẻ 

- NBTN:  

Đồ dùng của bé 

Trẻ nhận biết về một số 

màu cơ bản ( màu xanh- 

màu vàng) .(MT 20) 

    

Trẻ nhận biết và phân biệt 

được màu xanh - màu vàng và 

chơi được trò chơi phân biệt 

được hai màu theo hướng dẫn 

của cô. 

- NBPB:  

Màu xanh- màu vàng 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên, đặc 

điểm công dụng của đồ 

dùng của bé.(MT 30) 

Trẻ nói được tên, đặc điểm 

công dụng đồ dùng của bé theo 

gợi ý của cô. 

 

- NBTN:  

Đồ dùng của bé 

- HĐ đón trẻ 

- HĐ nêu gương  

Biết diễn đạt câu đơn  

3 - 4 từ.(MT 31) 

 

 Cháu nghe hiểu lời nói. Nói 

vuốt đuôi theo cô. Cháu biết 

diễn đạt câu đơn 3-4 từ theo sự 

hướng dẫn của cô. Biết thể 

hiện vai chơi và giao tiếp với 

bạn trong khi chơi. 

- Chơi hoạt động góc 

+ PV: Cho búp bê uống 

sữa 

- Xâu vòng hoa  

tặng cô 

 

Diễn đạt được hiểu biết 

bằng những câu nói đơn 

giản. (MT 32) 

 

 Cháu biết quan sát và diễn đạt 

sự hiểu biết của mình về sự 

vật, hiện tượng xung quanh khi 

được hỏi.  

- HĐNT: Quan sát cây 

Trầu bà 
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Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

các bài về chủ đề, biết kể 

chuyện cùng cô.  

(MT 33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi theo 

cô các bài thơ, ca dao về chủ 

đề. Biết lắng nghe cô đọc thơ, 

kể chuyện và trả lời được vài 

câu hỏi theo sự hướng dẫn 

 của cô. 

- Thơ: Cái bát 

- Kể chuyện:  

“Chiếc ba lô nhỏ xinh” 

 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Biết giữ gìn đồ dùng, 

đồ chơi, biết cất dọn đồ 

chơi sau khi chơi 

xong.(MT 45) 

 

- Chơi xong cất đúng nơi quy 

định. Không đập phá đồ dùng 

đồ chơi. Bước đầu biết chia sẻ, 

nhường nhịn bạn trong khi 

chơi. 

 

-Chơi hoạt động góc 

+ PV: Ru búp bê ngủ- 

Xâu vòng hoa tặng cô 

+ XD: Xây cái cổng 

+ HT: Xem tranh Chủ đề 

“Bản thân của bé”,  

ghép tranh. 

 - HĐC: HDTC mới  

Cái chuông nhỏ 

Biết chào hỏi người lớn 

khi đến lớp, ra về, biết 

thực hiện một số yêu cầu 

đơn giản của người 

lớn. (MT 47)  

Cháu ngoan, lễ phép biết chào 

cô, chào ba mẹ khi đến lớp, khi 

ra về. Biết lắng nghe và thực 

hiện được một số yêu cầu của 

người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và 

các động tác vận động 

theo nhạc.  

 (MT 49) 

Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc 

với các giai điệu khác nhau. 

  

- GDAN:  

Bé tập đánh răng 

- Chơi hoạt động góc 

 + NT: Hát bài hát về 

chủ đề Bản thân của bé.  

Cháu tô màu khéo léo, 

không lem ra ngoài.  

(MT 51) 

 

Cháu biết cách cầm viết tô 

 màu chiếc cốc theo sự hướng 

dẫn của cô. Biết giữ gìn sản 

phẩm, không vẽ bậy lên tập 

hay xé tập. 

- Tạo hình:  

Tô màu chiếc cốc  

(Trang 6) 
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   KẾ HOẠCH TUẦN 3:  ĐỒ DÙNG CỦA BÉ 

Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2025 

Hoạt động 
Thứ hai 

27/10/2025 

Thứ ba 

28/10/2025 

Thứ tư 

29/10/2025 

Thứ năm 

30/10/2025 

Thứ sáu 

31/10/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Đồ dùng của bé” 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 
Tập bài: Tay em 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- Quan sát 
Cây trầu bà 

- TCVĐ: 

Bóng tròn to 

Quan sát  

Cây trầu 

bà   ( lá) 

 - TCVĐ:       

Bóng tròn to 

-Quan sát  

Cây trầu bà 

(Thân) 

-TCVĐ: 

  Bóng tròn to 

- Quan sát 

 Lớp mầm 1 

-TCVĐ: 

Bóng tròn to 

Quan sát 

- Chăm sóc  

   vườn hoa 

-TCVĐ: 

  Bóng tròn to 

 

Hoạt động 

có chủ định 

 

NBTN 

Đồ dùng  

của bé 

 

PTVĐ 

Bò chui qua 

cổng  

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 
TẠO HÌNH: 

Tô màu chiếc 

cốc. ( trang 6) 

GDAN 
Bé tập đánh 

răng 

(nghe hát TT) 

Nhóm 1A 

 GDAN 
Bé tập đánh 

răng 

(nghe hát TT)  

   Nhóm 1B 

Thơ: Cái bát 

NBPB:  

Ôn nhận biết 

 To –nhỏ 

- SH phòng 

máy   ( 1A) 

Kể chuyện: 

“Chiếc ba lô  

    nhỏ xinh” 
SH phòng 

máy.(1B) 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê, cho em bé uống sữa 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “bản thân bé”, ghép tranh, so hình.  

- Góc xây dựng: Xếp cái cổng 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về bản thân, tô màu chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

“Cái chuông 

nhỏ” 

 

Ôn thơ: 

 Đôi dép 

 

- SH phòng 

thư viện 

SHNK:TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng 

dao theo chủ 

đề 

  

- SH phòng 

thư viện 

SHNK:TDNĐ 

- Ôn chuyện 

“Chiếc ba lô  

   nhỏ xinh” 

      SHTT 

Trả trẻ 
-Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

-Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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